
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác 

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Là đại biểu 
HĐND 
(nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

1 

 

 

2   Nam Việt 
Nam Kinh Không      
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5  Nam Việt 
Nam Kinh Không 

 

 
 

  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Thành phố trong danh sách này là: 05 người; 
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 23 là: 03 người.  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

VÕ VĂN MINH 

 

Nguyễn Thị Mỹ Điệp Nữ  Việt 
Nam Kinh Không 04/07/1991 

Xã Phước Hải, 
Thành phố

Hồ Chí Minh

12/12

Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành 

Đoàn, Phó Chủ 
tịch Thường trực 

Hội đồng Đội 
Thành phố

Hồ Chí Minh

Đoàn
Thanh niên
Cộng sản

Hồ Chí Minh
Thành phố

Hồ Chí Minh

 Thạc sỹ 
Quản lý 
kinh tế

Hà Thanh

89 Phạm Ngũ Lão, 
Khu phố

Hiệp Thành 3, 
Phường

Thủ Dầu Một,
Thành phố

Hồ Chí Minh

Phường Phú An, 
Thành phố

Hồ Chí Minh
 Việt 
Nam Kinh 12/12

Chủ tịch Liên hiệp
Các Tổ chức

Hữu nghị
Thành phố

Hồ Chí Minh

Đại học 
Quan hệ 
Quốc tế

Thạc sỹ 
Chính 
sách 
công

Cao 
cấp

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh
B1

18/11/1984

20/10/1982 12/12 
 

299/18A2
Lý Thường Kiệt, 

Khu phố 6, 
phường Phú Thọ, 

Thành phố
Hồ Chí Minh

Xã Hòa Hiệp, 
tỉnh Vĩnh Long

Bệnh viện 
Nghề nghiệp 
và phục hồi 
chức năng - 

Điều trị 
Bệnh Nghề 

nghiệp

Đại học 
Y khoa, 
Đại học 
Luật,

Đại học 
Anh văn

Phó 
Giáo 
sư, 

Tiến sĩ 
Y 

Khoa, 
Bác sĩ 

Chuyên 
khoa II

Phan Minh Hoàng

Nam Việt 
Nam Kinh Không 27/09/1975 12/12 

 

I2, số 60, đường 
Giang Văn Minh, 

Khu phố 3, 
phường

An Khánh,
Thành phố

Hồ Chí Minh

Xã Cái Ngang, 
tỉnh Vĩnh Long

Phó Bí thư
Đảng ủy,

Tổng Giám đốc 
Liên hiệp Hợp tác 

xã thương mại 
Thành phố

Hồ Chí Minh

Liên hiệp 
Hợp tác xã 
thương mại 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Lâm thời 
phường 

Bảy Hiền 
nhiệm kỳ 

2021-2026

Kiến
trúc sư

Thạc sĩ 
Quản lý 
dự án 
đầu tư 

xây 
dựng

Cao 
cấpPhạm Trung Kiên

07/11/1974 12/12
 

88
Nguyễn Ngọc Phương,

Khu phố 5,
phường

Thạnh Mỹ Tây
 Thành phố

Hồ Chí Minh

Xã Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch

Hội đồng nhân 
dân phường
Bảy Hiền

Đảng ủy 
phường

Bảy Hiền

Kỹ sư 
xây 

dựng, 
Đại học 
kinh tế 
chuyên 
ngành 

Quản trị 
kinh 

doanh, 

Thạc sĩ 
Kỹ 

thuật 
xây 

dựng 
công 
trình 
dân 

dụng 
và 

công 
nghiệp

Nguyễn Bá Thành

Cao 
cấp

Anh 
văn 

(IELTS 
6.0)

20/09/2008

30/07/2010

08/11/2002

25/05/2017
Tiếng
Anh 

B

Cử nhân
Anh văn

Cao 
cấp

10/07/2004

Liên hiệp
các tổ chức
hữu nghị

Thành phố
Hồ Chí Minh

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
Đơn vị bầu cử số: 23

Tỉnh
Bình Dương 

nhiệm kỳ 
2016-2021
2021-2026
Thành phố 
Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 

2021-2026

 185/5 Bình Quới,
phường

Bình Quới,
Thành phố

Hồ Chí Minh

Đại học 
Kế toán

Phó Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam 
Thành phố, Chủ 
tịch Hội Thầy 

thuốc trẻ Thành 
phố, Giám đốc 

Bệnh viện Nghề 
nghiệp và phục 
hồi chức năng - 
Điều trị Bệnh 
Nghề nghiệp

Không

Thạc sĩ
chính
sách 
công,
Tiếng 
Anh, 
Tiếng 
Trung 
trình 
độ D, 
Tiếng 
Anh

 trình
 độ C

Nữ

Gồm các phường: Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh.


